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       Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 09 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 7.245 triệu USD, tăng 90,9 %  so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:  hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3.708 triệu USD, tăng 396,4 % và hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.537 triệu USD, tăng 16,1 % so với cùng kỳ năm 2020.  
 Về cán cân thương mại giữa hai nước, 09 tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là 171 triệu USD. Hàng hóa Việt Nam nhập siêu từ Campuchia chủ yếu là 02 mặt hàng nông sản như hạt điều 1.844 triệu USD ;  cao su 961 triệu USD để làm nguyên vật liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu.
Về Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai nước 
Về nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia : 
09 tháng đầu năm 2021 có 22/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với 09 tháng đầu năm 2020 như sau:  
 Hàng rau củ quả đạt 14,7 triệu USD tăng 175 % ; Cà phê đạt 2,2 triệu USD, tăng 1,5 %; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 116 triệu USD tăng 30 %; Xăng dầu các loại đạt 281 triệu USD, tăng 47 %; Hóa chất đạt 33,3 triệu USD, tăng 65 %; Sản phẩm hóa chất đạt 75 triệu USD, tăng 23 %; Phân bón các loại đạt 154 triệu USD, tăng 66 % ; Chất dẻo nguyên liệu đạt 22 triệu USD, tăng 51 %; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 114 triệu USD, tăng 8,8 %; Sản phẩm từ cao su đạt 4,6 triệu USD, tăng 24,8 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16,4 triệu USD tăng 45 %;  Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 104 triệu USD tăng 36 %; Xơ sợi các loại đạt 59 triệu USD tăng 135 %; Hàng dệt may đạt 511 triệu USD, tăng 19 %; NPL dệt may, da, giày đạt 216 triệu USD, tăng 32 %; Thủy tinh và sản phẩm thủy tinh đạt 9,6 triệu USD, tăng 612 %; Sắt thép các loại đạt 720 triệu USD, tăng 15 %;  Sản phẩm từ sắt thép đạt 124 triệu USD, tăng 9,3 %; Điện thoại và linh kiện đạt 2,1 triệu USD và là hàng xuất khẩu mới trở lại trong 09 tháng đầu năm 2021 ; Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 76 triệu USD, tăng 14 %; Dây điện và cáp điện đạt 38 triệu USD, tăng 11 %; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 37 triệu USD, tăng 9,0 % so cùng kỳ năm 2020.
	Tuy nhiên, cũng có 07/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 09 tháng đầu năm 2020, cụ thể :
         Hàng thủy sản đạt 22 triệu USD, giảm 49 %; Bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc đạt 41 triệu USD, giảm 10 %;  Clanhke và xi măng đạt 5,9 triệu USD giảm 50 % ; Sản phẩm gốm sứ đạt 13 USD, giảm 2 %; Kim loại thường và sản phẩm từ kim loại đạt 75 triệu USD, giảm 19 %; Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 3,6 triệu USD, giảm 48 %; Hàng hóa khác đạt 647 triệu USD, giảm 3 % so với cùng kỳ năm 2020.
          Về hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam  trong 09 tháng đầu năm 2021 có 10/11 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 09 tháng đầu năm 2020 cụ thể là:  
         Hàng rau, củ, quả đạt 32 triệu USD tăng 61 %; Hạt điều đạt 1.843,96 triệu USD tăng 595 %; Ngô đạt 79.440 USD và là mặt hàng xuất khẩu mới của Campuchia; Đậu tương đạt 1,95 triệu USD, tăng 548,99 %;  Cao su đạt 961 triệu USD, tăng 391 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,2 triệu USD, tăng 65 %; Vải các loại đạt 25,3 triệu USD, tăng 59 %; Phế liệu sắt thép đạt 32,5 triệu USD, tăng 142 %; Máy móc, thiết bị phụ tùng khác đạt 19 triệu USD tăng 5 %; Hàng hóa khác đạt 779,35 triệu USD tăng 285 % so với 09 tháng đầu năm 2020.
Và có 01/10 nhóm hàng có mức tăng trưởng giảm so với 09 tháng đầu năm 2020 là nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 3,88 triệu USD giảm 63 %.
Ngoài ra, theo Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, 09 tháng đầu năm 2021 Campuchia đã xuất khẩu một số hàng nông sản sang Việt Nam như: Thóc được 2.523.263 tấn; Sắn lát khô được 429.451,56 tấn; Củ sắn tươi được 386.420 tấn; Hạt điều được 885.140 tấn; Ngô hạt được 111.170 tấn; Đậu xanh được 25.330 tấn ; Đậu tương được 19.110 tấn; Quả chuối tươi được 41.169,35 tấn; Quả bưởi được 64,44 tấn ;  Quả xoài được 147.974,18 tấn; Hạt tiêu được 26.686,68 tấn; Thuốc lá lá được 2.432,80 tấn.v.v......
Theo Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, 09 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu nông sản sang 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và đạt 5,93 triệu tấn hàng nông sản. Trong đó hàng nông sản xuất khẩu sang:
- Việt Nam chiếm tỷ trọng 64,11 %
- Thái Lan chiếm tỷ trọng 21,49 %
- Trung Quốc chiếm tỷ trọng 9,69 %
- và 87 nước và vùng lãnh thổ khác chỉ chiếm tỷ trọng 4,71 %
           Năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam – Campuchia đạt 5.327 triệu USD, tăng 0,84 % so với năm 2019. Trong đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4.149 triệu USD, giảm 5,3 % và hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1.178 triệu USD tăng 30,9 % so năm 2019./.









	KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG CAMPUCHIA 

	THÁNG 09 VÀ 09 THÁNG  NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị USD


	TT
	Hàng hóa
	So sánh kim ngạch tháng 09/ 2021  so với tháng 08/2021
	So sánh kim ngạch 09 tháng/2021 so  với  09 tháng / 2020

	
	
	Tháng 08/2021 
	Th 09/2021 
	So sánh (%)
	09 th /2020
	09 th /2021
	So sánh  (%)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (3/2)
	(5)
	(6)
	(7)=(6/5)

	 
	TỔNG CỘNG
	380,537,245
	390,768,183
	102.69%
	3,047,121,438
	3,536,858,152
	116.07%

	1
	Hàng thủy sản
	1,706,615
	4,337,706
	254.17%
	42,410,294
	21,728,151
	51.23%

	2
	Hàng rau quả
	1,066,382
	1,078,440
	101.13%
	5,313,640
	14,648,965
	275.69%

	3
	Cà phê
	226,903
	234,188
	103.21%
	2,136,655
	2,169,456
	101.54%

	4
	Bánh kẹo và các s/p từ ngũ cốc
	1,242,073
	2,450,590
	197.30%
	45,542,497
	41,135,663
	90.32%

	5
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	12,255,222
	13,804,371
	112.64%
	89,156,204
	116,188,063
	130.32%

	6
	Clanhke và xi măng
	804,831
	382,096
	47.48%
	12,035,601
	5,946,486
	49.41%

	7
	Xăng dầu các loại
	28,636,328
	28,139,040
	98.26%
	191,559,403
	280,724,374
	146.55%

	8
	Hóa chất
	5,694,954
	5,291,795
	92.92%
	20,236,054
	33,316,114
	164.64%

	9
	Sản phẩm hóa chất
	8,455,448
	8,759,689
	103.60%
	61,387,264
	75,347,252
	122.74%

	10
	Phân bón các loại
	12,959,751
	20,217,075
	156.00%
	92,627,268
	153,974,750
	166.23%

	11
	Chất dẻo nguyên liệu
	3,172,330
	3,563,070
	112.32%
	14,292,123
	21,576,191
	150.97%

	12
	Sản phẩm từ chất dẻo
	11,068,288
	12,154,561
	109.81%
	104,690,357
	113,960,174
	108.85%

	13
	Sản phẩm từ cao su
	584,227
	691,543
	118.37%
	3,710,701
	4,630,810
	124.80%

	14
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	1,967,038
	1,869,849
	95.06%
	11,274,836
	16,387,758
	145.35%

	15
	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	10,650,164
	11,020,786
	103.48%
	76,448,793
	103,673,926
	135.61%

	16
	Xơ, sợi dệt các loại
	8,211,810
	7,707,708
	93.86%
	24,922,196
	58,812,853
	235.99%

	17
	Hàng dệt, may
	57,392,633
	57,797,775
	100.71%
	429,655,580
	511,257,046
	118.99%

	18
	NPL dệt, may, da, giày
	17,691,178
	18,735,195
	105.90%
	163,524,760
	216,330,206
	132.29%

	19
	Sản phẩm gốm, sứ
	743,405
	1,121,265
	150.83%
	12,994,087
	12,769,134
	98.27%

	20
	Thủy tinh và các s/p thủy tinh
	2,229,363
	2,616,382
	117.36%
	1,342,287
	9,558,292
	712.09%

	21
	Sắt thép các loại
	93,256,300
	80,919,968
	86.77%
	625,086,494
	719,594,703
	115.12%

	22
	Sản phẩm từ sắt thép
	14,940,639
	13,127,485
	87.86%
	113,837,886
	124,433,748
	109.31%

	23
	Kim loại thường khác và sản/f
	6,121,136
	10,502,993
	171.59%
	92,893,744
	75,328,151
	81.09%

	24
	Điện thoại và linh kiện 
	130,336
	286,764
	220.02%
	0
	2,051,253
	0.00%

	25
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ/t 
	5,970,954
	5,855,955
	98.07%
	66,374,351
	75,569,204
	113.85%

	26
	Dây điện và dây cáp điện
	4,140,395
	4,621,845
	111.63%
	34,243,334
	38,053,937
	111.13%

	27
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	3,345,082
	3,814,784
	114.04%
	34,249,130
	37,335,382
	109.01%

	28
	Sản/p nội thất từ chất liệu khác gỗ
	238,459
	146,321
	61.36%
	6,918,626
	3,586,469
	51.84%

	29
	Hàng hóa khác 
	65,635,002
	69,518,944
	105.92%
	668,257,271
	646,769,641
	96.78%

	
	
	
	
	
	
	
	

	KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA

	THÁNG 09 VÀ 09 THÁNG  NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị USD

	TT
	Hàng hóa
	So sánh kim ngạch tháng 08/2021 so với tháng 09/2021
	So sánh kim ngạch 09 tháng /2021 so với 09 tháng 2020

	
	
	Tháng 08/2021
	Tháng 09/2021
	So sánh (%)
	09 tháng/2020
	09 tháng/2021
	So sánh (%)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (3/2)
	(5)
	(6)
	(7)=(6/5)

	 
	TỔNG CỘNG
	259,570,275
	206,820,434
	79.68%
	747,039,779
	3,707,916,330
	496.35%

	1
	Hàng rau quả
	1,880,625
	1,744,969
	92.79%
	19,972,046
	32,180,175
	161.13%

	2
	Hạt điều
	11,574,180
	14,507,000
	125.34%
	265,349,500
	1,843,964,698
	694,92%

	3
	Ngô
	50,000
	0
	0.00%
	0
	54,440
	0 

	4
	Đậu tương
	228,000
	156,000
	68.42%
	314,000
	1,946,130
	619.79%

	5
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	190,024
	732,980
	385.73%
	10,396,314
	3,878,288
	37.30%

	6
	Cao su
	149,300,011
	137,706,276
	92.23%
	195,632,823
	960,513,762
	490.98%

	7
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	378,125
	413,561
	109.37%
	5,554,284
	9,159,610
	164.91%

	8
	Vải các loại
	1,524,908
	1,947,415
	127.71%
	15,906,186
	25,308,975
	159.11%

	9
	Phế liệu sắt thép
	3,448,750
	4,929,400
	142.93%
	13,430,683
	32,506,077
	242.03%

	10
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
	1,829,685
	2,107,346
	115.18%
	18,154,370
	19,051,242
	104.94%

	11
	Hàng hóa khác
	89,165,966
	42,575,487
	47.75%
	202,329,574
	779,352,932
	385.19%
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